
   
 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 470/QĐ-UBND                   Vĩnh Long, ngày 14 tháng 3 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt  

quy trình nội bộ trong lĩnh vực Xúc tiến thƣơng mại thuộc phạm vi  

chức năng quản lý củ  S  C ng Thƣơng tỉnh Vĩnh Long 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng Chính phủ hướng  ẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về th c hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong gi i quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-BCT ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, bị bãi bỏ trong lĩnh v c xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng 

qu n lý của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 24/TTr-SCT 

ngày 12 tháng 3 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết đị       D        05 (Năm) thủ t c 

hành chính mới ban hành tro g lĩ   vực Xúc tiế  t ươ g  ại thuộc phạm vi 

chứ   ă g quản lý của Sở Cô g T ươ g (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. P ê du ệt  ới 05 (Năm) quy trình  ội bộ giải qu ết t ủ t        

  í   tại Điều 1 Qu ết đị       (chi tiết Phụ lục II kèm theo). 

Điều 3.  i o  i   đố   ở Cô g T ươ g   ối     với C     Vă    ò g 
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Ủ  b     â  dâ  tỉ   t ự   iệ        iệ  v    ư s u: 

- Cô g    i đ   đủ d          ội du g     t ủ t          í   t uộ  

t    qu ề  giải qu ết tại Cơ sở d  liệu quố  gi  về t ủ t          í   v  Hệ 

t ố g t ô g ti  giải qu ết t ủ t          í    ủ  tỉ  . 

- Că   ứ      t ứ  t ự   iệ   ủ  t  g t ủ t          í   đư    ô g bố 

tại Qu ết đị       b  su g v o D        t ủ t          í   t ự   iệ  tại 

Tru g tâ  P    v         í    ô g tỉ  ; D        t ủ t          í   t ự  

 iệ  tiế          sơ v  trả  ết quả qu  dị   v  bưu   í    ô g í  ; D        

t ủ t          í   t ự   iệ  dị   v   ô g trự  tu ế . 

-  i o Vă    ò g Ủ  b     â  dâ  tỉ          t qu  trì   điệ  tử lê  Hệ 

t ố g t ô g ti   ột  ử  điệ  tử  ủ  tỉ   tro g t ời  ạ  chậm nhất là 10 ngày 

làm việc   ể t   g   Qu ết đị        ó  iệu lực thi hành. 

- T    ứ  t ự   iệ  đú g  ội du g t ủ t          í   đư    ô g bố t eo 

Qu ết đị      . 

Điều 4. Chánh Vă    ò g Ủ  b     â  dâ  tỉ  ;  i   đố   ở Cô g 

T ươ g; T ủ trưở g     sở  b     g    tỉ   v      t    ứ        â   ó liê  

qu     ịu tr      iệ  t i      Qu ết đị      . 

Qu ết đị   có  iệu lự  t i       ể t   g   25 t   g 3  ă  2024./.  

Nơi nhận: 
- N ư Điều 4; 

- C c Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- LĐVP. UBND tỉnh; 

- Phòng KT-NV;  

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, 06.PVHCC. 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục I 

(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-  N  ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch  y  an nh n   n t nh Vĩnh Long)  

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH VĨNH LONG 

STT M  TTHC 
Tên thủ tục 

hành ch nh 

Th i hạn  

giải quyết 

Đị   iểm  

thực hiện 
Ph  Căn cứ ph p l  

LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI 

CẤP TỈNH 

1 2.002604.

H61 

Cấp Giấy phép 

thành l   Vă  

  ò g đại diện 

của t  chức 

xúc tiến 

t ươ g  ại 

 ước ngoài tại 

Việt Nam 

- 20 ng    ể t   g   

     đủ    sơ.  

- 40 ngày  ể t   g   

     đư   đủ    sơ 

tro g trườ g       ải 

xi  ý  iế  Bộ Cô g 

    Bộ Quố    ò g. 

 

Nộp h  sơ trực tiếp 

hoặc gửi h  sơ qu  

dị   v  bưu   í   

 ô g í   đến Trung 

tâm Ph c v  hành 

chính công tỉ   Vĩ   

Lo g (địa chỉ: Số 

12C  Đường Hoàng 

Thái Hiếu  P ường 

1, thành phố Vĩ   

Long, tỉ   Vĩ   

Long) hoặc nộp h  

sơ trực tuyến tại Hệ 

thống thông tin giải 

Không - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 

t   g 3  ă  2018  ủa Chính phủ quy 

định chi tiết Lu t Quả  lý t ươ g  ại về 

một số biện pháp phát triển ngoại 

t ươ g; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 

tháng 02  ă  2024 của Chính phủ sửa 

đ i, b  sung Nghị định số 28/2018/NĐ-

CP ngày 01 tháng 3 nă  2018  ủa Chính 

phủ qu  định chi tiết Lu t Quản lý 

t ươ g  ại về một số biện pháp phát 

triển ngoại t ươ g. 
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STT M  TTHC 
Tên thủ tục 

hành ch nh 

Th i hạn  

giải quyết 

Đị   iểm  

thực hiện 
Ph  Căn cứ ph p l  

quyết thủ t c hành 

chính của tỉ   (địa 

chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

2 2.002605.

H61 

Sử  đ i giấy 

phép thành l p 

Vă    ò g đại 

diện của t  

chức xúc tiến 

t ươ g  ại 

 ước ngoài tại 

Việt Nam 

10  g    ể t   g   

     đủ    sơ     lệ 

Nộp h  sơ trực tiếp 

hoặc gửi h  sơ qu  

dị   v  bưu   í   

 ô g í   đến Trung 

tâm Ph c v  hành 

chính công tỉ   Vĩ   

Lo g (địa chỉ: Số 

12C  Đường Hoàng 

Thái Hiếu  P ường 

1, thành phố Vĩ   

Long, tỉ   Vĩ   

Long) hoặc nộp h  

sơ trực tuyến tại Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ t c hành 

chính của tỉ   (địa 

chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

Không - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 

t   g 3  ă  2018  ủa Chính phủ quy 

định chi tiết Lu t Quả  lý t ươ g  ại về 

một số biện pháp phát triển ngoại 

t ươ g; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 

tháng 02  ă  2024 của Chính phủ sửa 

đ i, b  sung Nghị định số 28/2018/NĐ-

CP ngày 01 t   g 3  ă  2018  ủa Chính 

phủ qu  định chi tiết Lu t Quản lý 

t ươ g  ại về một số biện pháp phát 

triển ngoại t ươ g. 
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STT M  TTHC 
Tên thủ tục 

hành ch nh 

Th i hạn  

giải quyết 

Đị   iểm  

thực hiện 
Ph  Căn cứ ph p l  

3 2.002606.

H61 

Cấp lại Giấy 

phép thành l p 

Vă    ò g đại 

diện của t  

chức xúc tiến 

t ươ g  ại 

 ước ngoài tại 

Việt Nam 

- 14  g    ể t   g   

     đủ    sơ t eo 

qu  đị   tại điể    

  oả  1  Điều 28 

Ng ị đị   số 

28/2018/NĐ-CP  đư   

bố su g tại điể    

  oả  3  ủ  Điều 1 

Ng ị đị   số 

14/2024/NĐ-CP. 

- 26  g    ể t   g   

tiế       đủ    sơ 

t eo qu  đị   tại điể  

b   oả  1  Điều 28 

Ng ị đị   số 

28/2018/NĐ-CP  đư   

bố su g tại điể    

  oả  3  ủ  Điều 1 

Ng ị đị   số 

14/2024/NĐ-CP. 

Nộp h  sơ trực tiếp 

hoặc gửi h  sơ qu  

dị   v  bưu   í   

 ô g í   đến Trung 

tâm Ph c v  hành 

chính công tỉ   Vĩ   

Lo g (địa chỉ: Số 

12C  Đường Hoàng 

Thái Hiếu  P ường 

1, thành phố Vĩ   

Long, tỉ   Vĩ   

Long) hoặc nộp h  

sơ trực tuyến tại Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ t c hành 

chính của tỉ   (địa 

chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

Không - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 

t   g 3  ă  2018  ủa Chính phủ quy 

định chi tiết Lu t Quả  lý t ươ g  ại về 

một số biện pháp phát triển ngoại 

t ươ g; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 

tháng 02  ă  2024 của Chính phủ sửa 

đ i, b  sung Nghị định số 28/2018/NĐ-

CP ngày 01 t   g 3  ă  2018  ủa Chính 

phủ qu  định chi tiết Lu t Quản lý 

t ươ g  ại về một số biện pháp phát 

triển ngoại t ươ g. 

4 2.002607.

H61 

Gia hạn giấy 

phép thành l p 

Vă    ò g đại 

diện của t  

chức xúc tiến 

10  g    ể t   g   

     đủ    sơ     lệ 

Nộp h  sơ trực tiếp 

hoặc gửi h  sơ qu  

dị   v  bưu   í   

 ô g í   đến Trung 

tâm Ph c v  hành 

Không - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 

t   g 3  ă  2018  ủa Chính phủ quy 

định chi tiết Lu t Quả  lý t ươ g  ại về 

một số biện pháp phát triển ngoại 

t ươ g; 
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STT M  TTHC 
Tên thủ tục 

hành ch nh 

Th i hạn  

giải quyết 

Đị   iểm  

thực hiện 
Ph  Căn cứ ph p l  

t ươ g  ại 

 ước ngoài tại 

Việt Nam 

chính công tỉ   Vĩ   

Lo g (địa chỉ: Số 

12C  Đường Hoàng 

Thái Hiếu  P ường 

1, thành phố Vĩ   

Long, tỉ   Vĩ   

Long) hoặc nộp h  

sơ trực tuyến tại Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ t c hành 

chính của tỉ   (địa 

chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 

tháng 02  ă  2024 của Chính phủ sửa 

đ i, b  sung Nghị định số 28/2018/NĐ-

CP ngày 01 t   g 3  ă  2018  ủa Chính 

phủ qu  định chi tiết Lu t Quản lý 

t ươ g  ại về một số biện pháp phát 

triển ngoại t ươ g. 

5 2.002608.

H61 

Chấm dứt hoạt 

động và thu 

h i Giấy phép 

thành l   Vă  

  ò g đại diện 

của t  chức 

xúc tiến 

t ươ g  ại 

 ước ngoài tại 

Việt Nam 

30 ngày  ể t   g   

tiế          sơ đề 

 g ị   ấ  dứt  oạt 

độ g  ủ  Vă    ò g 

đại diệ       ô g 

     đư   bất  ỳ 

t ô g b o    iếu  ại  

  iếu  iệ   ủ       ơ 

qu    t    ứ        â  

có liên quan,   ở Cô g 

T ươ g tỉ    t     

Nộp h  sơ trực tiếp 

hoặc gửi h  sơ qu  

dị   v  bưu   í   

 ô g í   đến Trung 

tâm Ph c v  hành 

chính công tỉ   Vĩ   

Lo g (địa chỉ: Số 

12C  Đường Hoàng 

Thái Hiếu  P ường 

1, thành phố Vĩ   

Long, tỉ   Vĩnh 

Không - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 

t   g 3  ă  2018  ủa Chính phủ quy 

định chi tiết Lu t Quả  lý t ươ g mại về 

một số biện pháp phát triển ngoại 

t ươ g; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 

tháng 02  ă  2024 của Chính phủ sửa 

đ i, b  sung Nghị định số 28/2018/NĐ-

CP ngày 01 t   g 3  ă  2018  ủa Chính 

phủ qu  định chi tiết Lu t Quản lý 

t ươ g  ại về một số biện pháp phát 
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STT M  TTHC 
Tên thủ tục 

hành ch nh 

Th i hạn  

giải quyết 

Đị   iểm  

thực hiện 
Ph  Căn cứ ph p l  

  ố trự  t uộ  tru g 

ươ g xe  xét    ấ  

t u   việ    ấ  dứt 

 oạt độ g  ủ  Vă  

phòng đại diệ  v  rút 

 iấ    é  tro g vò g 

07  g   l   việ . 

Long) hoặc nộp h  

sơ trực tuyến tại Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ t c hành 

chính của tỉ   (địa 

chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

triển ngoại t ươ g. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC H NH CH NH 

I. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI 

1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng  ại diện củ  tổ chức xúc tiến 

thƣơng mại nƣớc ngoài tại Việt N m (Mã TTHC: 2.002604.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1:  T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i t     l   Vă    ò g 

đại diệ  tại Việt N   gửi 01 bộ    sơ đề  g ị  ấ   iấ    é  đế   ở Cô g 

T ươ g tỉ   Vĩ   Lo g  ơi dự  iế  đặt tr  sở  ủ  Vă    ò g đại diệ . 

Bƣớc 2: T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i đư   lự    ọ   ột 

tro g          t ứ  gửi    sơ s u: 

 - Nộ     sơ trự  tiế   oặ  gửi    sơ qu  dị   v  bưu   í    ô g í   đế  

Tru g tâ  P    v         í    ô g tỉ   Vĩ   Lo g (đị    ỉ:  ố 12C  Đườ g 

Ho  g T  i Hiếu  P ườ g 1  t       ố Vĩ   Lo g  tỉ   Vĩ   Lo g). Người  ộ  

   sơ   ải  ó giấ  giới t iệu  oặ  ủ  qu ề   ủ  t    ứ  đư   dị   r  tiế g Việt 

v  đư             ó  lã   sự t eo qu  đị    ủ       lu t Việt N  . 

 - Nộ  trự  tu ế      t             sơ điệ  tử  ó gi  trị      lý qu  Hệ 

t ố g t ô g ti  giải qu ết t ủ t          í    ủ  tỉ   (đị    ỉ: 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- Tro g t ời  ạ  20  g    ể t   g        đủ    sơ   ơ qu    ấ   iấ  

  é  xe  xét   ấ   iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ    o t    ứ  xú  tiế  

t ươ g  ại  ướ   go i t eo Mẫu số 02 tại P   l   b         è  t eo Ng ị 

đị   số 14/2024/NĐ-CP  trườ g       ô g  ấ    ơ qu    ấ   iấ    é    ải  ó 

vă  bả  trả lời v   êu rõ lý do. Tro g trườ g       ải xi  ý  iế  Bộ Cô g     

Bộ Quố    ò g t eo qu  đị   tại   oả  8 Điều 1 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP 

(đư   sử  đ i tại điể  e   oả  1 Điều 1 Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP) t ì t ời 

 ạ  giải qu ết l  40  g    ể t   g        đủ    sơ. 

 -  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ   ó t ời  ạ  05  ă    ư g 

  ô g vư t qu  t ời  ạ   ò  lại  ủ  giấ    é  t     l    oặ  giấ  tờ  ó gi  trị 

tươ g đươ g  ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i tro g trườ g          

lu t  ủ   ướ     t    ứ  đó t     l    ó qu  đị   t ời  ạ  giấ    é  t     l  . 

Bƣớc 3: T    ứ        â        ết quả giải qu ết t ủ t          í   t eo 

đị    ỉ  ộ     sơ b   đ u. 

T ời gi   tiế          sơ v  trả  ết quả trự  tiế : T  07 giờ đế  11 giờ v  

13 giờ đế  17 giờ t  t ứ H i đế  t ứ   u    g tu   (tr       g    g ỉ theo quy 

đị  ). 

- C ch thức thực hiện: Trự  tiế   oặ  qu  dị   v  bưu   í    ô g í   

 oặ  trự  tu ế . 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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 ) Thành phần hồ sơ b o gồm: 

+ Vă  bả  đề  g ị  ấ   iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  t eo Mẫu 

số 01 ban hành kèm theo Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP sử  đ i  b  su g Ng ị 

đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 3  ă  2018  ủ  C í     ủ Qu  đị     i 

tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t triể   goại t ươ g do 

đại diệ   ó t    qu ề   ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i  ý; 

 + Vă  bả   ủ   ơ qu        ướ   ó t    qu ề   ủ   ướ   go i   o   é  

t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại t     l   Vă    ò g đại diệ  tại Việt N    oặ  

vă  bả   t i liệu   ứ g  i   về qu ề  t     l   Vă    ò g đại diệ  tại  ướ  

 go i  ủ  t    ứ ; 

 + Bả  s o  iấ    é  t     l    oặ  giấ  tờ  ó gi  trị tươ g đươ g; 

 + Bả  s o Điều lệ  oặ  qu    ế  oạt độ g  ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g 

 ại  ướ   go i; 

 + Điều lệ  oặ  qu    ế  oạt độ g dự  iế   ủ  Vă    ò g đại diệ  tại Việt 

Nam; 

 + B o   o tì    ì    oạt độ g  ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ  

 go i tro g 01  ă  g     ất; 

 + Vă  bả  b    iệ  và lý lị    ủ   gười đứ g đ u   ủ        â  sự t uộ  

Vă    ò g đại diệ  tại Việt N  . 

Các loại tài liệu nêu tại  ấu (+) thứ 2, 3, 4, 5, 6,7 ph i được  ịch ra tiếng Việt; 

Các tài liệu nêu tại  ấu (+) thứ 2, 3, 4, 7 ph i được hợp pháp hóa lãnh s  theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

- Th i hạn giải quyết:  

+ 20  g    ể t   g        đủ    sơ.  

+ 40  g    ể t   g        đư   đủ    sơ tro g trườ g       ải xi  ý 

 iế  Bộ Cô g     Bộ Quố    ò g. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành ch nh: T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại 

 ướ   go i. 

- Cơ qu n thực hiện thủ tục hành ch nh:  ở Cô g T ươ g tỉ   Vĩ   

Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành ch nh:  iấ    é   oặ  vă  bả    ô g 

 ấ    é . 

- Ph , lệ ph : Không có.   

- Tên mẫu  ơn, mẫu t  kh i: Mẫu số 01: Đơ  đề  g ị  ấ  giấ    é  

t     l   Vă    ò g đại diệ . 

- Yêu cầu,  iều kiện thực hiện thủ tục hành ch nh: Không có. 
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- Căn cứ ph p l  củ  thủ tục hành ch nh:  

+ Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 3  ă  2018  ủ  C í     ủ 

qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý t ươ g  ại về  ột số biệ          t triể   goại 

t ươ g; 

 + Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP  g   07 t   g 02  ă  2024  ủ  C í   

  ủ sử  đ i  b  su g Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 3  ă  2018 

 ủ  C í     ủ Qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ       

   t triể   goại t ươ g. 
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Mẫu số 01 

Tên tổ chức XTTMNN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ố…………. Địa điểm, ngày...tháng…năm... 

  

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TH NH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kí   gửi:  ở Cô g T ươ g tỉ    t       ố …. 

Tê  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i (g i bằ g     i   o  tê  đ   đủ  ủ  t  

  ứ ):        

................................................................................................................................. 

Tê  viết tắt ( ếu  ó): .................................................................................................... 

Quố  tị    ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i: ............................................... 

Đị    ỉ tr  sở   í   (đị    ỉ trê   iấ    é  t     

l  ): ................................................... 

T ời  ạ   oạt độ g  ủ  t    ứ  ( ếu  ó): .................................................................... 

Điệ  

t oại: .........................................................  F x:………………………………………. 

Email: ................................................................  Website: ……………………………

…… 

Đại diệ  t eo      lu t ( gười đứ g đ u t    ứ ): 

Họ v  tê : ................................................................................................................... 

C ứ  v : ..................................................................................................................... 

Quố  tị  : ................................................................................................................... 

Că   ứ Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 03  ă  2018  ủ  C í     ủ qu  

đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t triể   goại t ươ g 

v  Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP  g   07 t   g 02  ă  2024  ủ  C í     ủ sử  đ i  

b  su g  ột số điều  ủ  Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 03  ă  2018 

 ủ  C í     ủ qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t 

triể   goại t ươ g  (g i đ   đủ tê   ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i) đề 

 g ị  ấ  giấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  tại Việt N      t ể   ư s u: 

1. Tê  Vă    ò g đại diệ  (g i tê  đ   đủ bằ g     i   o   đ  ): ................................ 

Tê  viết tắt ( ếu  ó) ..................................................................................................... 

2. Đị    ỉ đặt tr  sở Vă    ò g đại diệ : (g i rõ số      đườ g/  ố    ườ g/xã  

qu  / u ệ   tỉ  /t       ố)      

3. Nội du g  oạt độ g  ủ  Vă    ò g đại diệ  ( êu    t ể     g  oạt độ g dự  iế  sẽ 

tiế       tại Việt N  ): ……………………………………………………………….. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
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-   i rõ  ội du g  oạt độ g dự  iế   ó  oặ    ô g liê  qu   đế  việ  xú  tiế  t ươ g 

 ại    g  ó   dị   v  t uộ  lĩ   vự      i    quố    ò g: ............................................ 

4. Người đứ g đ u Vă    ò g đại diệ : 

Họ v  tê : ..................................................  iới tí  : …………………………………. 

Quố  tị  : ................................................................................................................... 

Đị    ỉ t ườ g trú/tạ  trú tại Việt N  : ........................................................................ 

 ố  ộ   iếu/Că   ướ   ô g dâ : ............................................................................. 

Do: .....................................................  ấ   g   .... tháng ...  ă  ….. tại …………….... 

5. N â  sự  ủ  Vă    ò g đại diệ : 

T  g số lư  g   â  sự (dự  iế ): ................................................................................ 

 ố lư  g   â  sự  ó quố  tị    ướ   go i (dự  iế ): .................................................. 

 ố lư  g   â  sự  ó quố  tị   Việt N   (dự  iế ): ...................................................... 

6.  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  tại Việt N   đã đư    ấ  trướ  đâ  

(Trườ g     đã đư    ấ   iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  tại Việt N   trướ  

đâ   t    ứ  điề  t ô g ti  dưới đâ . Trườ g      ấ   ới l   đ u t ì g i “đề  g ị  ấ  

 ới l   đ u”): 

-  ố   g    t ời  ạ   iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  đã đư    ấ : ………… 

- Đị    ỉ tr  sở Vă    ò g đại diệ  đã đư    ấ   iấ    é  t     l  : ……………  

…………………………………………………………………………………………... 

(Tê  đ   đủ  ủ  T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i)      ết: 

- C ịu tr      iệ   o   to   về sự tru g t ự  v  sự   í   x    ủ      g  ội du g 

trê  v     sơ  è  t eo. 

- C ấ        g iê    ỉ    ọi qu  đị    ủ       lu t Việt N   về t     l   v   oạt 

độ g Vă    ò g đại diệ   ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i tại Việt N   v  

các qu  đị    ủ       lu t       ó liê  qu  ./. 

  

  Đại diện có thẩm quyền củ  tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài 
(Ký ghi rõ họ tên và đóng  ấu) 

  

Hồ sơ gửi kèm (  i rõ v  đ   đủ vă  bả   t i liệu đư   gửi  è  t eo    sơ) 
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2. Sử   ổi Giấy phép thành lập Văn phòng  ại diện củ  tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài tại Việt N m (Mã TTHC: 2.002605.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1:  T    ứ  Xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i gửi    sơ đề  g ị sử  

đ i giấ    é  đế   ở Cô g T ươ g tỉ   Vĩ   Lo g  ơi đặt tr  sở Vă    ò g 

đại diệ  tro g t ời  ạ  30  g    ể t   g    ó sự t    đ i t eo     trườ g     

qu  đị   tại   oả  1 Điều 27 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP (điể     điể  b 

đư   sử  đ i t eo qu  đị   tại điể     điể  b   oả  2 Điều 1 Ng ị đị   số 

14/2024/NĐ-CP). 

Bƣớc 2: T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i đư   lự    ọ   ột 

tro g          t ứ  gửi    sơ s u: 

- Nộ     sơ trự  tiế   oặ  gửi    sơ qu  dị   v  bưu   í    ô g í   đế  

Tru g tâ  P    v         í    ô g tỉ   Vĩ   Lo g (đị    ỉ:  ố 12C  Đườ g 

Ho  g T  i Hiếu  P ườ g 1  t       ố Vĩ   Lo g  tỉ   Vĩ   Lo g). Người  ộ  

   sơ   ải  ó giấ  giới t iệu  oặ  ủ  qu ề   ủ  t    ứ  đư   dị   r  tiế g Việt 

v  đư             ó  lã   sự t eo qu  đị    ủ       lu t Việt N  . 

- Nộ  trự  tu ế      t             sơ điệ  tử  ó gi  trị      lý qu  Hệ 

t ố g t ô g ti  giải qu ết t ủ t          í    ủ  tỉ   (đị    ỉ: 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

-  ở Cô g T ươ g xe  xét sử  đ i  iấ    é . Trườ g       ô g sử  đ i 

  ải trả lời bằ g vă  bả  v   êu rõ lý do. 

Bƣớc 3: T    ứ        â        ết quả giải qu ết t ủ t          í   t eo 

đị    ỉ  ộ     sơ b   đ u. 

T ời gi   tiế          sơ v  trả  ết quả trự  tiế : T  07 giờ đế  11 giờ v  

13 giờ đế  17 giờ t  t ứ H i đế  t ứ   u    g tu   (tr       g    g ỉ t eo qu  

đị  ). 

- C ch thức thực hiện: Trự  tiế   oặ  qu  dị   v  bưu   í    ô g í   

 oặ  trự  tu ế . 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

 ) Thành phần hồ sơ b o gồm: 

+ Vă  bả  đề  g ị sử  đ i  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  t eo 

Mẫu số 03 b         è  t eo Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP do đại diệ   ó 

t    qu ề   ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i  ý; 

+ Bả  gố   iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ   ủ  t    ứ  xú  tiế  

t ươ g  ại  ướ   go i tại Việt N  ; 

+ Vă  bả   giấ  tờ b    iệ   gười đứ g đ u Vă    ò g đại diệ   ới  ủ  

t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại đư   dị   r  tiế g Việt v            ó  lã   sự 

t eo qu  đị    ủ       lu t Việt N   (   d  g tro g trườ g     sử  đ i t eo 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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qu  đị   tại điể      oả  1 Điều 27 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  đư   sử  

đ i tại điể      oả  2 Điều 1  ủ  Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP); 

+ Bả  s o  iấ  đă g  ý t     l    oặ  giấ  tờ  ó gi  trị tươ g đươ g  ủ  

t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i đư    ơ qu    ó t    qu ề   ơi t  

  ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i t     l    oặ  đă g  ý  i   do    x   

    . C   giấ  tờ       ải dị   r  tiế g Việt v  đư             ó  lã   sự t eo 

qu  đị    ủ       lu t Việt N   (   d  g tro g trườ g     sử  đ i t eo qu  

đị   tại điể  d  điể  đ  điể  e   oả  1 Điều 27 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP). 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

- Th i hạn giải quyết: 10  g    ể t   g        đủ    sơ     lệ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành ch nh: T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại 

 ướ   go i. 

- Cơ qu n thực hiện thủ tục hành ch nh:  ở Cô g T ươ g tỉ   Vĩ   

Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành ch nh:  iấ    é   oặ  vă  bả   êu rõ 

lý do   ô g sử  đ i  iấ    é . 

- Ph , lệ ph : Không có.   

- Tên mẫu  ơn, mẫu t  kh i: Mẫu số 03: Đơ  đề  g ị sử  đ i  b  su g 

giấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ . 

- Yêu cầu,  iều kiện thực hiện thủ tục hành ch nh:  

 iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ   ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại 

 ướ   go i đư   sử  đ i tro g     trườ g     s u: 

 ) T    đ i  gười đứ g đ u  ủ  Vă    ò g đại diệ   oặ  t    đ i t ô g 

ti   ủ   gười đứ g đ u Vă    ò g đại diệ  g i trê   iấ    é ; 

b) T    đ i đị  điể  đặt tr  sở Vă    ò g đại diệ  tro g   ạ  vi tỉ    

t       ố trự  t uộ  tru g ươ g  ơi Vă    ò g đại diệ  đ  g đặt tr  sở; 

 ) T    đ i tê  gọi  oặ   oạt độ g  ủ  Vă    ò g đại diệ  đã đư    ấ  

phép; 

d) T    đ i đị  điể  đặt tr  sở   í    ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại 

 ướ   go i; 

đ) T    đ i tê  gọi  oặ  t    đ i  ơi đă g  ý t     l    ủ  t    ứ  xú  

tiế  t ươ g  ại  ướ   go i t   ột  ướ  s  g  ột  ướ      ; 

e) T    đ i  oạt độ g  ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i. 

- Căn cứ ph p l  củ  thủ tục hành ch nh:  

+ Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 3  ă  2018  ủ  C í     ủ 

qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý t ươ g  ại về  ột số biệ          t triể   goại 

t ươ g; 
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+ Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP  g   07 t   g 02  ă  2024  ủ  C í   

  ủ sử  đ i  b  su g Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 3  ă  2018 

 ủ  C í     ủ Qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ       

   t triể   goại t ươ g. 
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Mẫu số 03 

 

Tên tổ chức XTTMNN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ố............ Địa điểm, ngày...tháng...năm... 

  

ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP TH NH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kí   gửi:  ở Cô g T ươ g tỉ    t       ố… 

Tê  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i (g i bằ g     i   o  tê  đ   đủ  ủ  t  

  ứ )        .......................................................................................................................... 

Tê  viết tắt ( ếu  ó): .................................................................................................... 

Quố  tị  : ................................................................................................................... 

Đị    ỉ tr  sở   í   (đị    ỉ trê   iấ    é  t     l  ): .................................................. 

Điệ t oại: ........................................................Fax: …………………………………… 

Email: ..............................................................Website: ……………………………… 

Đại diệ  t eo      lu t ( gười đứ g đ u t    ứ ): 

Họ v  tê : ................................................................................................................... 

C ứ  v : ..................................................................................................................... 

Quố  tị  : ................................................................................................................... 

Tê  Vă    ò g đại diệ : .............................................................................................. 

Tê  viết tắt ( ếu  ó): .................................................................................................... 

Đị  điể  đặt tr  sở Vă    ò g đại diệ  (g i rõ số      đườ g/  ố    ườ g/xã  

qu  / u ệ   tỉ  /t       ố):       

 iấ    é  t     l   số: ……………….…..  ấ   g  ... t   g …  ă  .......................... 

Că   ứ Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 03  ă  2018  ủ  C í     ủ qu  

đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t triể   goại t ươ g 

v  Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP  g   07 t   g 02  ă  2024  ủ  C í     ủ sử  đ i  

b  su g  ột số điều  ủ  Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 03  ă  2018 

 ủ  C í     ủ qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t 

triể   goại t ươ g  (tê  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i) đề  g ị sử  đ i  iấ  

  é  t     l   số...  g  ... t   g...  ă ... với      ội du g    t ể s u: 

Nội du g sử  đ i: ….................................................................................................... 

Lý do sử  đ i: .............................................................................................................. 

(Tê  đ   đủ  ủ  T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i)      ết: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
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- C ịu tr      iệ   o   to   về sự tru g t ự  v  sự   í   x    ủ      g  ội du g 

trê  v     sơ  è  t eo. 

- C ấ        g iê    ỉ    ọi qu  đị    ủ       lu t Việt N   về t     l   v   oạt 

độ g Vă    ò g đại diệ   ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i tại Việt N   v  

    qu  đị    ủ       lu t       ó liê  qu  ./ 

  Đại diện có thẩm quyền củ  tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài 
(Ký ghi rõ họ tên và đóng  ấu) 

Hồ sơ gửi kèm (  i rõ v  đ   đủ vă  bả   t i liệu đư   gửi  è  t eo    sơ) 
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3. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng  ại diện củ  tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài tại Việt Nam (Mã TTHC: 2.002606.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: T    ứ  Xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i gửi    sơ đề  g ị  ấ  

lại  iấ    é  đế   ở Cô g T ươ g tỉ   Vĩ   Lo g  ơi đặt tr  sở Vă    ò g đại 

diệ  (t eo qu  đị   tại   oả  1    oả  1  Điều 28 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-

CP  đư   bố su g tại điể      oả  3  ủ  Điều 1 Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP). 

Bƣớc 2: T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i đư   lự    ọ   ột 

tro g          t ứ  gửi    sơ s u: 

 - Nộ     sơ trự  tiế   oặ  gửi    sơ qu  dị   v  bưu   í    ô g í   đế  

Tru g tâ  P    v         í    ô g tỉ   Vĩ   Lo g (đị    ỉ:  ố 12C  Đườ g 

Ho  g T  i Hiếu  P ườ g 1  t       ố Vĩ   Lo g  tỉ   Vĩ   Lo g). Người  ộ  

   sơ   ải  ó giấ  giới t iệu  oặ  ủ  qu ề   ủ  t    ứ  đư   dị   r  tiế g Việt 

v  đư             ó  lã   sự t eo qu  đị    ủ       lu t Việt N  . 

 - Nộ  trự  tu ế      t             sơ điệ  tử  ó gi  trị      lý qu  Hệ 

t ố g t ô g ti  giải qu ết t ủ t          í    ủ  tỉ   (đị    ỉ: 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- Tro g t ời  ạ  14  g    ể t   g        đủ    sơ t eo qu  đị   tại điể  

    oả  1  Điều 28 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  đư   bố su g tại điể    

  oả  3  ủ  Điều 1 Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP)   ơ qu    ấ   iấ    é   ó 

tr      iệ   ấ  lại  iấ    é    o t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i.  iấ  

  é  đư    ấ  lại tro g trườ g          ó t ời  ạ  trù g với t ời  ạ   ủ   iấ  

  é  bị  ất        r       t  oặ  bị tiêu  ủ  dưới  ì   t ứ      . 

 - K i      đư      sơ đề  g ị  ấ  lại  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại 

diệ  t eo qu  đị   tại điể  b   oả  1  Điều 28 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP 

(đư   bố su g tại điể      oả  3  ủ  Điều 1 Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP)   ơ 

qu   tiế          sơ  ó vă  bả  gửi  ở Cô g T ươ g tỉ    t       ố trự  t uộ  

trung ươ g  ơi Vă    ò g đại diệ  đ  g đặt tr  sở xi  ý  iế  về việ   ấ  lại 

 iấ    é .  ở Cô g T ươ g tỉ    t       ố trự  t uộ  tru g ươ g  ơi Vă  

  ò g đại diệ  đ  g đặt tr  sở trả lời bằ g vă  bả    ô g qu  14  g    ể t  

 g        đư   vă  bả  đề  g ị. T ời  ạ   ấ  lại  iấ    é  t     l   Vă  

  ò g đại diệ  t eo qu  đị   tại điể  b   oả  1  Điều 28 Ng ị đị   số 

28/2018/NĐ-CP l  26  g    ể t   g   tiế       đủ    sơ đề  g ị  ấ  lại  ủ  t  

  ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i  trườ g       ô g  ấ   ơ qu   tiế       

   sơ   ải trả lời bằ g vă  bả  v   êu rõ lý do  đ  g t ời trả lại bả  gố   iấ  

  é  t     l   Vă    ò g đại diệ  đã  ộ  t eo    sơ đề  g ị  ấ  lại.  iấ    é  

đư    ấ  lại tro g trườ g          ó t ời  ạ  t eo qu  đị   tại   oả  5 Điều 26 

Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP. 

 -   u   i  ấ  lại  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ    ơ qu    ấ  

 iấ    é  gửi bả  điệ  tử  ủ   iấ    é  đã đư    ấ  lại   o      ơ qu   qu  

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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đị   tại   oả  7 Điều 26 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP (đư   sử  đ i t eo qu  

đị   tại điể  đ   oả  1 Điều 1 Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP). 

Bƣớc 3: T    ứ        â        ết quả giải qu ết t ủ t          í   t eo 

đị    ỉ  ộ     sơ b   đ u. 

T ời gi   tiế          sơ v  trả  ết quả trự  tiế : T  07 giờ đế  11 giờ v  

13 giờ đế  17 giờ t  t ứ H i đế  t ứ   u    g tu   (tr       g    g ỉ t eo qu  

đị  ). 

- C ch thức thực hiện: Trự  tiế   oặ  qu  dị   v  bưu   í    ô g í   

 oặ  trự  tu ế . 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

 ) Thành phần hồ sơ b o gồm: 

1. Trƣ ng hợp Giấy phép bị mất, ch y, r ch, n t hoặc bị tiêu hủy 

dƣới hình thức kh c 

01 vă  bả  đề  g ị  ở Cô g T ươ g tỉ    t       ố trự  t uộ  tru g 

ươ g  ơi đặt tr  sở Vă    ò g đại diệ   ấ  lại  iấ    é  t     l   Vă    ò g 

đại diệ  t eo Mẫu số 04 tại P   l   b         è  t eo Ng ị đị   số 

14/2024/NĐ-CP (   d  g tro g trườ g     qu  đị   tại điể      oả  1  Điều 

28 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  đư   bố su g tại điể      oả  3  ủ  Điều 1 

Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP); 

2. Trƣ ng hợp th y  ổi  ị   iểm  ặt trụ s  Văn phòng  ại diện sang 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng kh c 

01 vă  bả  đề  g ị  ở Cô g T ươ g tỉ    t       ố trự  t uộ  tru g 

ươ g  ơi dự  iế    u ể  tr  sở Vă    ò g đại diệ  đế   ấ  lại  iấ    é  t     

l   Vă    ò g đại diệ  t eo Mẫu số 04 tại P   l   b         è  t eo Ng ị 

đị   số 14/2024/NĐ-CP; bả  gố   iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ   ủ  

t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i tại Việt N   đ  g  ò  t ời  ạ   oạt 

độ g ít   ất 60  g  ; t i liệu   ứ g  i   đã t ự   iệ   iê   ết  ô g    i tại tr  

sở  ủ  Vă    ò g đại diệ  v  đă g b o viết  oặ  b o điệ  tử đư     é     t 

     tại Việt N   tro g 03 số liê  tiế  về việ    u ể  tr  sở  ủ  Vă    ò g đại 

diệ  đế  tỉ    t       ố      (   d  g tro g trườ g     qu  đị   tại điể  b 

  oả  1  Điều 28 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  đư   bố su g tại điể      oả  

3  ủ  Điều 1 Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP) 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

- Th i hạn giải quyết:  

+ 14  g    ể t   g        đủ    sơ t eo qu  đị   tại điể      oả  1  

Điều 28 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  đư   bố su g tại điể      oả  3  ủ  

Điều 1 Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP. 
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+ 26  g    ể t   g   tiế       đủ    sơ t eo qu  đị   tại điể  b   oả  

1  Điều 28 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  đư   bố su g tại điể      oả  3  ủ  

Điều 1 Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành ch nh: T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại 

 ướ   go i. 

- Cơ qu n thực hiện thủ tục hành ch nh:  ở Cô g T ươ g tỉ   Vĩ   

Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành ch nh:  iấ    é . 

- Ph , lệ ph : Không có.   

- Tên mẫu  ơn, mẫu t  kh i: Mẫu số 04: Đơ  đề  g ị  ấ  lại giấ    é  

t     l   Vă    ò g đại diệ . 

- Yêu cầu,  iều kiện thực hiện thủ tục hành ch nh:  

1. T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i đư    ấ  lại  iấ    é  t     

l   Vă    ò g đại diệ    i  ó đủ     Điều  iệ  s u đâ : 

  ) Có   u   u tiế  t    oạt độ g tại Việt N   t eo  ì   t ứ  Vă    ò g 

đại diệ ; 

 b) T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i vẫ  đ  g  oạt độ g t eo      

lu t  ủ   ướ   ơi t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại đó t     l  ; 

 c) Không có hành vi vi phạ  qu  đị   tại điể    K oả  6 Điều 26 Ng ị 

đị   số 28/2018/NĐ-CP. 

 1 .  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ   ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g 

 ại  ướ   go i đư    ấ  lại tro g trườ g     s u: 

  )  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  bị  ất        r       t  oặ  bị 

tiêu  ủ  dưới  ì   t ứ      ; 

 b) T    đ i đị  điể  đặt tr  sở Vă    ò g đại diệ  s  g tỉ    t       ố 

trự  t uộ  tru g ươ g     . C      ất 90  g   trướ   g   dự  iế  t    đ i đị  

điể  đặt tr  sở  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i  oặ  Vă    ò g đại 

diệ    ải gửi t ô g b o về việ  t    đ i đị  điể  đặt tr  sở đế        ủ     

 gười l o độ g tro g Vă    ò g đại diệ    gười  ó qu ề    g ĩ  v  v  l i í   

liê  qu       . T ô g b o       ải  êu rõ t ời điể  dự  iế  t    đ i đị  điể  

đặt tr  sở  ủ  Vă    ò g đại diệ     ải  iê   ết  ô g    i tại tr  sở  ủ  Vă  

  ò g đại diệ  v  đă g b o viết  oặ  b o điệ  tử đư     é     t      tại Việt 

N   tro g 03 số liê  tiế . 

- Căn cứ ph p l  củ  thủ tục hành ch nh:  

+ Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 3  ă  2018  ủ  C í     ủ 

qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý t ươ g  ại về  ột số biệ          t triể   goại 

t ươ g; 
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 + Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP  g   07 t   g 02  ă  2024  ủ  C í   

  ủ sử  đ i  b  su g Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 3  ă  2018 

 ủ  C í     ủ Qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ       

   t triể   goại t ươ g. 
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Mẫu số 04 

 

Tên tổ chức XTTMNN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ố…………. Địa điểm, ngày...tháng...năm… 

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP TH NH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kí   gửi:  ở Cô g T ươ g tỉ    t       ố… 

Tê  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i (g i bằ g     i   o  tê  đ   đủ  ủ  t  

  ứ ):        

................................................................................................................................... 

Tê  viết tắt ( ếu  ó): .................................................................................................... 

Quố  tị  : ................................................................................................................... 

Đị    ỉ tr  sở   í   (đị    ỉ trê   iấ    é  t     l  ): .................................................. 

Điệ  t oại: ………………………………………. Fax: .................................................. 

Email: …………………………………………. Website: ........................................... 

Đại diệ  t eo      lu t ( gười đứ g đ u t    ứ ): 

Họ v  tê : ................................................................................................................... 

C ứ  v : ..................................................................................................................... 

Quố  tị  : ................................................................................................................... 

Tê  Vă    ò g đại diệ : .............................................................................................. 

Tê  viết tắt ( ếu  ó): .................................................................................................... 

Đị  điể  đặt tr  sở Vă    ò g đại diệ  (g i rõ số      đườ g/  ố    ườ g/xã  

qu  / u ệ   tỉ  /t       ố):       

 iấ    é  t     l   số: .................................................................................................. 

Do: ……………………………….  ấ   g   ... tháng …  ă  ... tại ............................. 

Că   ứ Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 03  ă  2018  ủ  C í     ủ qu  

đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t triể   goại t ươ g 

v  Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP  g   07 t   g 02  ă  2024  ủ  C í     ủ sử  đ i  

b  su g  ột số điều  ủ  Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 03  ă  2018 

 ủ  C í     ủ qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t 

triể   goại t ươ g  (tê  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i) đề  g ị  ấ  lại  iấ  

  é  t     l   với lý do: 

................................................................................................................................... 

Đị  điể  đặt tr  sở Vă    ò g đại diệ   ới (g i rõ số      đườ g/  ố    ườ g/xã, 

qu  / u ệ   tỉ  /t       ố):…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
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(Tê  đ   đủ  ủ  T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i)      ết: 

- C ịu tr      iệ   o   to   về sự tru g t ự  v  sự   í   x    ủ      g  ội du g 

trê  v     sơ  è  theo. 

- C ấ        g iê    ỉ    ọi qu  đị    ủ       lu t Việt N   về t     l   v   oạt 

độ g Vă    ò g đại diệ   ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i tại Việt N   v  

    qu  đị    ủ       lu t       ó liê  qu  ./. 

   Đại diện có thẩm quyền củ  tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài 
(Ký ghi rõ họ tên và đóng  ấu) 

  

Hồ sơ gửi kèm: (  i rõ v  đ   đủ vă  bả   t i liệu đư   gửi  è  t eo    sơ) 
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4. Gi  hạn Giấy phép thành lập Văn phòng  ại diện củ  tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài tại Việt N m (Mã TTHC: 2.002607.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: T    ứ  Xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i gửi    sơ đề  g ị gi  

 ạ   iấ    é  đế   ở Cô g T ươ g tỉ   Vĩ   Lo g  ơi đặt tr  sở Vă    ò g 

đại diệ  (tro g t ời  ạ  ít   ất 60  g   trướ    i  iấ    é  t     l   Vă  

  ò g đại diệ   ết  ạ ). 

Bƣớc 2: T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i đư   lự    ọ   ột 

tro g          t ứ  gửi    sơ s u: 

- Nộ     sơ trự  tiế   oặ  gửi    sơ qu  dị   v  bưu   í    ô g í   đế  

Tru g tâ  P    v         í    ô g tỉ   Vĩ   Lo g (đị    ỉ:  ố 12C  Đườ g 

Ho  g T  i Hiếu  P ườ g 1  t       ố Vĩ   Lo g  tỉ   Vĩ   Lo g). Người  ộ  

   sơ   ải  ó giấ  giới t iệu  oặ  ủ  qu ề   ủ  t    ứ  đư   dị   r  tiế g Việt 

v  đư             ó  lã   sự t eo qu  đị    ủ       lu t Việt N  . 

- Nộ  trự  tu ế      t             sơ điệ  tử  ó gi  trị      lý qu  Hệ 

t ố g t ô g ti  giải qu ết t ủ t          í    ủ  tỉ   (đị    ỉ: 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

-  ở Cô g T ươ g xe  xét gi   ạ   iấ    é . Tro g trườ g       ô g 

đ  g ý gi   ạ    ải t ô g b o bằ g vă  bả  v   êu rõ lý do. 

Bƣớc 3: T    ứ        â        ết quả giải qu ết t ủ t          í   t eo 

đị    ỉ  ộ     sơ b   đ u. 

T ời gi   tiế          sơ v  trả  ết quả trự  tiế : T  07 giờ đế  11 giờ v  

13 giờ đế  17 giờ t  t ứ H i đế  t ứ   u    g tu   (tr       g    g ỉ t eo qu  

đị  ). 

- C ch thức thực hiện: Trự  tiế   oặ  qu  dị   v  bưu   í    ô g í   

 oặ  trự  tu ế . 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

 ) Thành phần hồ sơ b o gồm: 

+ Vă  bả  đề  g ị gi   ạ   iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  t eo 

 ẫu số 05 b         è  t eo Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP do đại diệ   ó t    

qu ề   ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i  ý; 

+ B o   o t i   í    ó  iể  to    oặ  t i liệu       ó gi  trị tươ g đương 

  ứ g  i   sự t   tại v   oạt độ g t ự  sự  ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại 

 ướ   go i tro g  ă  t i   í   g     ất. C   giấ  tờ       ải dị   r  tiế g Việt 

N   v  đư             ó  lã   sự t eo qu  đị    ủ       lu t Việt N  ; 

+ B o   o  oạt độ g  ủ  Vă    ò g đại diệ  tí   đế  t ời điể  đề  g ị 

gi   ạ   iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ ; 

+ Bả  gố   iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  đã đư    ấ . 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

- Th i hạn giải quyết: 10  g    ể t   g        đủ    sơ     lệ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành ch nh: T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại 

 ướ   go i. 

- Cơ qu n thực hiện thủ tục hành ch nh:  ở Cô g T ươ g tỉ   Vĩ   

Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành ch nh:  iấ    é . 

- Ph , lệ ph : Không có.   

- Tên mẫu  ơn, mẫu t  kh i: Mẫu số 05: Đề  g ị gi   ạ  giấ    é  

t     l   Vă    ò g đại diệ . 

- Yêu cầu,  iều kiện thực hiện thủ tục hành ch nh:  

T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i đư   gi   ạ   iấ    é  t     

l   Vă    ò g đại diệ    i  ó đủ     Điều  iệ  s u đâ : 

 ) Có   u   u tiế  t    oạt độ g tại Việt N   t eo  ì   t ứ  Vă    ò g 

đại diệ ; 

b) T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i vẫ  đ  g  oạt độ g t eo      

lu t  ủ   ướ   ơi t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại đó t     l  ; 

 ) K ô g  ó      vi vi   ạ  qu  đị   tại điể    K oả  6 Điều 26 Ng ị 

đị   số 28/2018/NĐ-CP. 

- Căn cứ ph p l  củ  thủ tục hành ch nh:  

+ Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 3  ă  2018  ủ  C í     ủ 

qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý t ươ g  ại về  ột số biệ          t triể   goại 

t ươ g; 

+ Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP ngà  07 t   g 02  ă  2024  ủ  C í   

  ủ sử  đ i  b  su g Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 3  ă  2018 

 ủ  C í     ủ Qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ       

   t triể   goại t ươ g. 
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Mẫu số 05 

 

Tên tổ chức XTTMNN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ố…………. Địa điểm, ngày...tháng...năm… 

  

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP TH NH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kí   gửi:  ở Cô g T ươ g tỉ    t       ố… 

Tê  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i (g i bằ g     i   o  tê  đ   đủ  ủ  t  

  ứ ):        

.......................................................................................................................................... 

Tê  viết tắt ( ếu  ó): ........................................................................................................ 

Quố  tị  : ......................................................................................................................... 

Đị    ỉ tr  sở   í   (đị    ỉ trê   iấ    é  t     l  ): .................................................. 

Điệ  t oại: .............................................................  Fax: ………………………………. 

Email: ...................................................................  Website: …………………………. 

Đại diệ  t eo      lu t ( gười đứ g đ u t    ứ ): 

Họ v  tê : ................................................................................................................... 

C ứ  v : ..................................................................................................................... 

Quố  tị  : ................................................................................................................... 

Tê  Vă    ò g đại diệ : .............................................................................................. 

Tê  viết tắt ( ếu  ó): .................................................................................................... 

Đị  điể  đặt tr  sở Vă    ò g đại diệ  (g i rõ số      đườ g/  ố    ườ g/xã  

qu  / u ệ   tỉ  /t       ố):       

 iấ    é  t     l   số: ..............................................   ấ   g  ... t   g ….  ă  … …. 

Că   ứ Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 03  ă  2018  ủ  C í     ủ qu  

đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t triể   goại t ươ g 

v  Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP  g   07 t   g 02  ă  2024  ủ  C í     ủ sử  đ i  

b  su g  ột số điều  ủ  Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 03  ă  2018 

 ủ  C í     ủ qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t 

triể   goại t ươ g  (tê  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i) đề  g ị gi   ạ   iấ  

  é  t     l   Vă    ò g đại diệ  với  ội du g    t ể   ư s u: 

1. Lý do đề  g ị gi   ạ : ............................................................................................. 

2. T ời  ạ  đề  g ị đư   gi   ạ  t ê : ....................................................................... 

(Tê  đ   đủ  ủ  T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i)      ết: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
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- C ịu tr      iệ   o   to   về sự tru g t ự  v  sự   í   x    ủ      g  ội du g 

trê  v     sơ  èm theo. 

- C ấ        g iê    ỉ    ọi qu  đị    ủ       lu t Việt N   về t     l   v   oạt 

độ g Vă    ò g đại diệ   ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i tại Việt N   v  

    qu  đị    ủ       lu t       ó liê  qu  ./. 

  

  Đại diện có thẩm quyền củ  tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài 
(Ký ghi rõ họ tên và đóng  ấu) 

  

Hồ sơ gửi kèm: (Ghi rõ v  đ   đủ vă  bả   t i liệu đư   gửi  è  t eo    sơ) 
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5. Chấm dứt hoạt  ộng và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng 

 ại diện củ  tổ chức xúc tiến thƣơng mại nƣớc ngoài tại Việt N m (Mã 

TTHC: 2.002608.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: T    ứ  Xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i gửi    sơ đề  g ị   ấ  

dứt  oạt độ g  ủ  vă    ò g đại diệ  đế  đế   ở Cô g T ươ g tỉ   Vĩ   Lo g 

 ơi đặt tr  sở Vă    ò g đại diệ         ất 90  g   trướ   g   dự  iế    ấ  

dứt  oạt độ g (t eo qu  đị   tại điể    K oả  1 Điều 33 Ng ị đị   số 

28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018). 

 Bƣớc 2: T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i đư   lự    ọ   ột 

tro g          t ứ  gửi    sơ s u: 

 - Nộ     sơ trự  tiế   oặ  gửi    sơ qu  dị   v  bưu   í    ô g í   đế  

Tru g tâ  P    v         í    ô g tỉ   Vĩ   Lo g (đị    ỉ:  ố 12C  Đườ g 

Ho  g T  i Hiếu  P ườ g 1  t       ố Vĩ   Lo g  tỉ   Vĩ   Lo g). Người  ộ  

   sơ   ải  ó giấ  giới t iệu  oặ  ủ  qu ề   ủ  t    ứ  đư   dị   r  tiế g Việt 

v  đư             ó  lã   sự t eo qu  đị    ủ       lu t Việt N  . 

 - Nộ  trự  tu ế      t             sơ điệ  tử  ó gi  trị      lý qu  Hệ 

t ố g t ô g ti  giải qu ết t ủ t          í    ủ  tỉ   (đị    ỉ: 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- Trườ g       ấ  dứt  oạt độ g Vă    ò g đại diệ  t eo qu  đị   tại 

điể    K oả  1 Điều 33 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  s u 30  g    ể t   g   

tiế          sơ đề  g ị   ấ  dứt  oạt độ g  ủ  Vă    ò g đại diệ       ô g 

     đư   bất  ỳ t ô g b o    iếu  ại    iếu  iệ   ủ       ơ qu    t    ứ      

  â   ó liê  qu     ở Cô g T ươ g tỉ    t       ố trự  t uộ  tru g ươ g xe  

xét    ấ  t u   việ    ấ  dứt  oạt độ g Vă    ò g đại diệ  v  t u   i  iấ  

  é   ếu   ô g      đư   bất  ỳ t ô g b o    iếu  ại    iếu  iệ   ủ   ơ qu    

t    ứ        â   ó liê  qu   v  rút  iấ    é  tro g vò g 07  g   l   việ . 

 - Tro g t ời  ạ  07  g   l   việ   ể t   g    ó vă  bả    ô g gi   ạ  

 iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ   oặ   ể t   g   r  qu ết đị   t u   i 

 iấ    é  (t eo Mẫu số 08 tại P   l   b         è  t eo Ng ị đị   số 

14/2024/NĐ-CP) qu  đị   tại điể  đ   oả  1 Điều 33 Ng ị đị   số 

28/2018/NĐ-CP   ơ qu    ấ   iấ    é    ải  ô g bố t ô g ti  trê  tr  g ti  

điệ  tử  ủ   ơ qu    ấ   iấ    é  v  t ô g b o   o Bộ Cô g T ươ g  Ủ  b   

  â  dâ   ấ  tỉ     ơ qu   t uế   ơ qu   t ố g  ê   ơ qu    ô g     ấ  tỉ    ơi 

Vă    ò g đại diệ  đặt tr  sở v  Bộ Cô g     Bộ Quố    ò g tro g trườ g     

Vă    ò g đại diệ  đư   t     l   t eo qu  đị   tại   oả  8 Điều 26 Ng ị đị   

số 28/2018/NĐ-CP. 

 - Tro g t ời  ạ  07  g   l   việ   ể t   g     ấ  t u   việ    ấ  dứt 

 oạt độ g  ủ  Vă    ò g đại diệ  v  rút  iấ    é    ơ qu    ấ   iấ    é   ó 

trá     iệ  t ô g b o về việ    ấ  dứt  oạt độ g  ủ  Vă    ò g đại diệ    o 

Bộ Cô g T ươ g  Ủ  b     â  dâ   ấ  tỉ     ơ qu   t uế   ơ qu   t ố g  ê   ơ 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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qu    ô g     ấ  tỉ    ơi Vă    ò g đại diệ  đặt tr  sở v  Bộ Cô g     Bộ 

Quố    ò g tro g trườ g     Vă    ò g đại diệ  đư   t     l   t eo qu  đị   

tại   oả  8 Điều 26 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP. 

Bƣớc 3: T    ứ        â        ết quả giải qu ết t ủ t          í   t eo 

đị    ỉ  ộ     sơ b   đ u. 

T ời gi   tiế          sơ v  trả  ết quả trự  tiế : T  07 giờ đế  11 giờ v  

13 giờ đế  17 giờ t  t ứ H i đế  t ứ   u    g tu   (tr       g    g ỉ t eo qu  

đị  ). 

- C ch thức thực hiện: Trự  tiế   oặ  qu  dị   v  bưu   í    ô g í   

 oặ  trự  tu ế . 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

 ) Thành phần hồ sơ b o gồm: 

+ Vă  bả  đề  g ị   ấ  dứt  oạt độ g Vă    ò g đại diệ  t eo  ẫu số 

07 b         è  t eo Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP; 

+ T i liệu   ứ g  i   đã t ự   iệ   iê   ết  ô g    i tại tr  sở  ủ  Vă  

  ò g đại diệ  v  đă g b o viết  oặ  b o điệ  tử đư     é     t      tại Việt 

Nam trong 03 (ba) số liê  tiế  về việ    ấ  dứt  oạt độ g  ủ  Vă    ò g đại 

diệ . 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

- Th i hạn giải quyết: 30  g    ể t   g   tiế          sơ đề  g ị   ấ  

dứt  oạt độ g  ủ  Vă    ò g đại diệ       ô g      đư   bất  ỳ t ô g b o  

khiếu  ại    iếu  iệ   ủ       ơ qu    t    ứ        â   ó liê  qu     ở Cô g 

T ươ g xe  xét    ấ  t u   việ    ấ  dứt  oạt độ g  ủ  Vă    ò g đại diệ  

v  rút  iấ    é  tro g vò g 07  g   l   việ . 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành ch nh: T    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại 

 ướ   go i. 

- Cơ qu n thực hiện thủ tục hành ch nh:  ở Cô g T ươ g tỉ   Vĩ   

Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành ch nh: Qu ết đị   t u   i  iấ    é . 

- Ph , lệ ph : Không có.   

- Tên mẫu  ơn, mẫu t  kh i: Mẫu số 07: Đơ  đề  g ị   ấ  dứt  oạt 

độ g Vă    ò g đại diệ . 

- Yêu cầu,  iều kiện thực hiện thủ tục hành ch nh:  

1. Vă    ò g đại diệ    ấ  dứt  oạt độ g tro g     trườ g     s u: 

  ) T eo đề  g ị  ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i v  đư    ơ 

qu    ấ   iấ    é    ấ  t u  ; 
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 b) K i t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i   ấ  dứt  oạt độ g t eo 

     lu t  ủ   ướ   ơi t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại đó t     l  ; 

  ) Hết t ời  ạ   oạt độ g t eo  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  

   t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i   ô g đề  g ị gi   ạ ; 

 d) Hết t ời gi    oạt độ g t eo  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  

     ô g đư    ơ qu    ấ   iấ    é    ấ  t u   gi   ạ ; 

 đ) Bị t u   i  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ  t eo qu  đị   tại 

K oả  2 Điều 33 Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP (đư   sử  đ i tại điể      oả  

5 Điều 1 Ng ị đị   số 14/2014/NĐ-CP). 

 2. C   trườ g     bị t u   i  iấ    é  t     l   Vă    ò g đại diệ : 

  ) K ô g   í   t ứ  đi v o  oạt độ g tro g t ời gi   06 t   g  ể t   g   

đư    ấ   iấ    é ; 

 b) Ng  g  oạt độ g 06 t   g liê  t        ô g t ô g b o với  ơ qu   

 ấ   iấ    é  t     l  ; 

  ) K ô g  oạt độ g đú g   ứ   ă g  ủ  Vă    ò g đại diệ  t eo qu  

đị    ủ       lu t Việt N   v      điều ướ  quố  tế liê  qu      Việt N   l  

thành viên; 

 d) Có bằ g   ứ g   o t ấ  Vă    ò g đại diệ  t    ứ  t ự   iệ   oặ  

t    gi   oặ  t i tr    o      oạt độ g gâ    ươ g  ại đế      i    quố  

  ò g  tr t tự     to   xã  ội v  tr i với tru ề  t ố g lị   sử  vă   ó   đạo đứ   

t u     o g  ỹ t    ủ  Việt N  ; 

 đ) Cơ qu    ấ   iấ    é       đư   t ô g b o   í   t ứ  t       ơ qu   

 ó t    qu ề  về việ  vi   ạ       lu t về l o độ g  ủ  Việt N   đế   ứ  

  ải tru   ứu tr      iệ   ì   sự  ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i  

Vă    ò g đại diệ ; 

 e) Cơ qu    ấ   iấ    é       đư   t ô g b o   í   t ứ  t       ơ qu   

 ó t    qu ề  về việ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i t uộ  d    s    

bị    d  g     biệ       tr  g   ạt t eo     Ng ị qu ết  ủ  Hội đ  g bảo    

Liê      quố . 

- Căn cứ ph p l  củ  thủ tục hành ch nh:  

+ Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 3  ă  2018  ủ  C í     ủ 

qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý t ươ g  ại về  ột số biệ          t triể   goại 

t ươ g; 

 + Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP  g   07 t   g 02  ă  2024  ủ  C í   

  ủ sử  đ i  b  su g Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 t   g 3  ă  2018 

 ủ  C í     ủ Qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ       

   t triể   goại t ươ g. 
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Mẫu số 07 

 

Tên tổ chức XTTMNN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ố…………. Địa điểm, ngày...tháng...năm… 

  

ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kí   gửi:  ở Cô g T ươ g tỉ    t       ố… 

Tê  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i (g i bằ g     i   o  tê  đ   đủ  ủ  t  

  ứ ):        

................................................................................................................................... 

Tê  viết tắt ( ếu  ó): .................................................................................................... 

Quố  tị    ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i: ............................................... 

Đị    ỉ tr  sở   í   (đị    ỉ trê   iấ    é  t     l  ): .................................................. 

Điệ  t oại: ........................................................  F x:………………………………….. 

Email: .....................................................................  Website: …………………………

…. 

Đại diệ  t eo      lu t (đại diệ   ó t    qu ề ): 

Họ v  tê : ................................................................................................................... 

C ứ  v : ..................................................................................................................... 

Quố  tị  : ................................................................................................................... 

Că   ứ Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 03  ă  2018  ủ  C í     ủ qu  

đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t triể   goại t ươ g 

v  Ng ị đị   số 14/2024/NĐ-CP  g   07 t   g 02  ă  2024  ủ  C í     ủ sử  đ i  

b  su g  ột số điều  ủ  Ng ị đị   số 28/2018/NĐ-CP  g   01 t   g 03  ă  2018 

 ủ  C í     ủ qu  đị     i tiết Lu t Quả  lý  goại t ươ g về  ột số biệ          t 

triể   goại t ươ g  (Tê  đ   đủ  ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i) đề  g ị 

  ấ  dứt  oạt độ g  ủ : 

Văn phòng  ại diện (g i bằ g     i   o   đ   t eo tê  trê   iấ    é  t     

l  ): ................................................................................................................................... 

Tê  viết tắt ( ếu  ó): ........................................................................................................ 

 iấ    é  t     l   số: ................   ấ   g   ……….. tháng …………  ă ………….. 

Đị    ỉ tr  sở Vă    ò g đại diệ  (đị    ỉ trê   iấ    é  t     l  ): 

Điệ  t oại: ..............................................  Fax: ………………………………………… 

Email: ............................................................................................................................... 

Th i  iểm dự kiến chấm dứt hoạt  ộng:  g  …… tháng ……  ă  ……………….. 

L  do chấm dứt hoạt  ộng: ............................................................................................ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
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(Tê  đ   đủ  ủ  Vă    ò g đại diệ  t eo  iấ    é ) đã t ự   iệ   iê   ết  ô g    i 

tại tr  sở  ủ  Vă    ò g đại diệ  v  đă g b o (g i rõ tê  b o viết/b o điệ  tử đư   

  é     t      tại Việt N  ) tro g 03 số liê  tiế  về việ    ấ  dứt  oạt độ g  ủ  

Vă    ò g đại diệ . 

(Tê  đ   đủ  ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i v  tê  đ   đủ  ủ  Vă    ò g 

đại diệ  t eo  iấ    é )      ết sẽ t     to   xo g     K oả     v   o   t     đ   

đủ      g ĩ  v  với      ướ  Cộ g  ò  xã  ội   ủ  g ĩ  Việt N    t    ứ        â  

liê  qu   tại Việt N   t eo qu  đị    ủ       lu t. 

(Tê  đ   đủ  ủ  t    ứ  xú  tiế  t ươ g  ại  ướ   go i)      ết về tí     í   x  , 

tru g t ự  v   o   to     ịu tr      iệ  về  ội du g t ô g b o    ./. 

  Đại diện có thẩm quyền củ  tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài 
(Ký, đóng  ấu và ghi rõ họ tên) 

  

Hồ sơ gửi kèm: (  i rõ v  đ   đủ vă  bả   t i liệu đư   gửi  è  t eo    sơ) 
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Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC H NH CH NH TRONG 

LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH VĨNH LONG 

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-  N  ngày ... tháng ... năm  

của Chủ tịch  y  an nh n   n t nh Vĩnh Long) 

LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI 

1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng  ại diện củ  tổ chức xúc tiến 

thƣơng mại nƣớc ngoài tại Việt N m (Mã TTHC: 2.002604.H61) 

1.1. Trƣ ng hợp kh ng xin   kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về 

việc cấp Giấy phép thành lập Văn phòng  ại diện  

Thứ tự 

c ng việc 
Nội dung c ng việc 

Tr ch nhiệm 

xử l  c ng 

việc 

Th i gi n 

(ngày) 

Bướ  1 

Cô g   ứ  tiế       v  trả  ết quả tiế       

   sơ  quét (s   )    u ể   ở Cô g T ươ g 

xử lý 

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

Bướ  2 
C u ê  viê    ò g Quả  lý T ươ g  ại tiế  

       iể  tr     sơ 

 ở Cô g 

T ươ g 

15 ngày 

Bướ  3 
Lã   đạo   ò g Quả  lý T ươ g  ại xử lý 

   sơ v  trì   Lã   đạo  ở 
02 ngày 

Bướ  4 

Lã   đạo  ở  ý du ệt    sơ    u ể   ết quả 

về Tru g tâ  P    v         í    ô g 

(PVHCC) 

02 ngày 

Bướ  5 
Cô g   ứ  trả  ết quả giải qu ết t ủ t        

  í     o t    ứ        â  

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

 Tổng th i gi n giải quyết  20 ngày 

1.2. Trƣ ng hợp phải xin   kiến Bộ C ng  n, Bộ Quốc phòng theo 

quy  ịnh tại khoản 8 Điều 1 Nghị  ịnh số 28/2018/NĐ-CP 

Thứ tự 

c ng việc 
Nội dung c ng việc 

Tr ch nhiệm 

xử l  c ng 

việc 

Th i gi n 

(ngày) 

Bướ  1 

Cô g   ứ  tiế       v  trả  ết quả tiế       

   sơ  quét (s   )    u ể   ở Cô g T ươ g 

xử lý 

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

Bướ  2 
Chuyên viên phòng Quả  lý T ươ g  ại tiế  

       iể  tr     sơ 

 ở Cô g 

T ươ g 

34 ngày 

Bướ  3 
Lã   đạo   ò g Quả  lý T ươ g  ại xử lý 

   sơ v  trì   Lã   đạo  ở 
03 ngày 

Bướ  4 
Lã   đạo  ở  ý du ệt    sơ    u ể   ết quả 

về Tru g tâ  P    v         í    ô g 
02 ngày 
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(PVHCC) 

Bướ  5 
Cô g   ứ  trả  ết quả giải qu ết t ủ t        

  í     o t    ứ        â  

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

 Tổng th i gi n giải quyết  40 ngày 

2. Sử   ổi Giấy phép thành lập Văn phòng  ại diện của tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài tại Việt Nam (Mã TTHC: 2.002605.H61) 

Thứ tự 

c ng việc 
Nội dung c ng việc 

Tr ch nhiệm 

xử l  c ng 

việc 

Th i gi n 

(ngày) 

Bướ  1 

Cô g   ứ  tiế       v  trả  ết quả tiế       

   sơ  quét (s   )    u ể   ở Cô g T ươ g 

xử lý 

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

Bướ  2 
C u ê  viê    ò g Quả  lý T ươ g  ại tiế  

       iể  tr     sơ 

 ở Cô g 

T ươ g 

06 ngày 

Bướ  3 
Lã   đạo   ò g Quả  lý T ươ g  ại xử lý 

   sơ v  trì   Lã   đạo  ở 
02 ngày 

Bướ  4 

Lã   đạo  ở  ý du ệt    sơ    u ể   ết quả 

về Tru g tâ  P    v         í    ô g 

(PVHCC) 

01 ngày 

Bướ  5 
Cô g   ứ  trả  ết quả giải qu ết t ủ t        

  í     o t    ứ        â  

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

 Tổng th i gi n giải quyết  10 ngày 

3. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng  ại diện củ  tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài tại Việt N m (Mã TTHC: 2.002606.H61) 

3.1. Trƣ ng hợp Giấy phép bị mất, ch y, r ch, n t hoặc bị tiêu hủy 

dƣới hình thức kh c 

Thứ tự 

c ng việc 
Nội dung c ng việc 

Tr ch nhiệm 

xử l  c ng 

việc 

Th i gi n 

(ngày) 

Bướ  1 

Cô g   ứ  tiế       v  trả  ết quả tiế       

   sơ  quét (s   )    u ể   ở Cô g T ươ g 

xử lý 

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

Bướ  2 
C u ê  viê    ò g Quả  lý T ươ g  ại tiế  

       iể  tr     sơ 

 ở Cô g 

T ươ g 

09 ngày 

Bướ  3 
Lã   đạo   ò g Quả  lý T ươ g  ại xử lý 

   sơ v  trì   Lã   đạo  ở 
02 ngày 

Bướ  4 

Lã   đạo  ở  ý du ệt    sơ    u ể   ết quả 

về Tru g tâ  P    v         í    ô g 

(PVHCC) 

02 ngày 

Bướ  5 
Cô g   ứ  trả  ết quả giải qu ết t ủ t        

  í     o t    ứ        â  

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 
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 Tổng th i gi n giải quyết  14 ngày 

3.2. Trƣ ng hợp th y  ổi  ị   iểm  ặt trụ s  Văn phòng  ại diện 

sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng kh c 

Thứ tự 

c ng việc 
Nội dung c ng việc 

Tr ch nhiệm 

xử l  c ng 

việc 

Th i gi n 

(ngày) 

Bướ  1 

Cô g   ứ  tiế       v  trả  ết quả tiế       

   sơ  quét (s   )    u ể   ở Cô g T ươ g 

xử lý 

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

Bướ  2 
C u ê  viê    ò g Quả  lý T ươ g  ại tiế  

       iể  tr     sơ 

 ở Cô g 

T ươ g 

20 ngày 

Bướ  3 
Lã   đạo   ò g Quả  lý T ươ g  ại xử lý 

   sơ v  trì   Lã   đạo  ở 
03 ngày 

Bướ  4 

Lã   đạo  ở  ý du ệt    sơ    u ể   ết quả 

về Tru g tâ  P    v         í    ô g 

(PVHCC) 

02 ngày 

Bướ  5 
Cô g   ứ  trả  ết quả giải qu ết t ủ t        

  í     o t    ứ        â  

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

 Tổng th i gi n giải quyết  26 ngày 

4. Gi  hạn Giấy phép thành lập Văn phòng  ại diện củ  tổ chức xúc 

tiến thƣơng mại nƣớc ngoài tại Việt N m (Mã TTHC: 2.002607.H61) 

Thứ tự 

c ng việc 
Nội dung c ng việc 

Tr ch nhiệm 

xử l  c ng 

việc 

Th i gi n 

(ngày) 

Bướ  1 

Cô g   ứ  tiế       v  trả  ết quả tiế       

   sơ  quét (s   )    u ể   ở Cô g T ươ g 

xử lý 

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

Bướ  2 
C u ê  viê    ò g Quả  lý T ươ g  ại tiế  

       iể  tr     sơ 

 ở Cô g 

T ươ g 

06 ngày 

Bướ  3 
Lã   đạo   ò g Quả  lý T ươ g  ại xử lý 

   sơ v  trì   Lã   đạo  ở 
02 ngày 

Bướ  4 

Lã   đạo  ở  ý du ệt    sơ    u ể   ết quả 

về Tru g tâ  P    v         í    ô g 

(PVHCC) 

01 ngày 

Bướ  5 
Cô g   ứ  trả  ết quả giải qu ết t ủ t        

  í     o t    ứ        â  

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

 Tổng th i gi n giải quyết  10 ngày 
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5. Chấm dứt hoạt  ộng và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng 

 ại diện củ  tổ chức xúc tiến thƣơng mại nƣớc ngoài tại Việt N m (Mã 

TTHC: 2.002608.H61) 

Thứ tự 

c ng việc 
Nội dung c ng việc 

Tr ch nhiệm 

xử l  c ng 

việc 

Th i gi n 

(ngày) 

Bướ  1 

Cô g   ứ  tiế       v  trả  ết quả tiế       

   sơ  quét (s   )    u ể   ở Cô g T ươ g 

xử lý 

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

Bướ  2 
C u ê  viê    ò g Quả  lý T ươ g  ại tiế  

       iể  tr     sơ 

 ở Cô g 

T ươ g 

24 ngày 

Bướ  3 
Lã   đạo   ò g Quả  lý T ươ g  ại xử lý 

   sơ v  trì   Lã   đạo  ở 
03 ngày 

Bướ  4 

Lã   đạo  ở  ý du ệt    sơ    u ể   ết quả 

về Tru g tâ  P    v         í    ô g 

(PVHCC) 

02 ngày 

Bướ  5 
Cô g   ứ  trả  ết quả giải qu ết t ủ t        

  í     o t    ứ        â  

Trung tâm 

PVHCC 
0,5 ngày 

 Tổng th i gi n giải quyết  30 ngày 
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